
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

2 1 81 6016 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 2 47 2012 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

2 3 45 3003 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

2 4 43 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

2 5 38 0000 NXTC 7 tuần Bóc NX, KTSD

3 6 63 8008 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ   

3 7 32 0010 UBT > 20cm Mổ TS, TTTXT

3 8 34 1001 UBT (T) 12cm Bóc u, KTSD

5 9 51 5003 UXTC 14tuần/VMC Bóc UBT Cắt HTTC + 2PP

5 10 54 5025 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 11 49 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

5 12 53 6026 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 13 39 1011 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX Cắt HTTC chừa 2PP

18 14 78 8028 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

18 15 61 6036 UXTC + UBT + CIN 3 Cắt HTTC + 2pp

18 16 30 0020 NXTC 10cm Bóc NX, KTSD

17 38 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

18 37 1011 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

6 19 0 Hút nạo thai trúng

16 20 0 Mổ lấy thai

2 1 69 2002 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

2 2 68 4034 SSD độ II-III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 3 36 1011 UBT (P) 10cm Bóc u, KTSD

2 4 49 1001 UXTC 14tuần/VMC Cắt HTTC + 2pp

2 5 46 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

3 6 69 100010 SSD độ II Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

3 7 44 ĐT UXTC 10tuần+ UBT 2 bên10cm Mổ TS, TTTXT

3 8 36 ĐT UBT (T) 11cm/VMC 2 lần Mổ TS, TTTXT

MỸ NHI + SB. PHONG + SB.HẬU  

B.HẢI + H. PHƯƠNG + SB.CÔNG

B.HẢI + SB.CÔNG + SB.HỌC

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

THÁI HÀ + PHAN NGA + THU BA

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

B.MAI + SB.PHƯƠNG2 + SB.ÂN

VIỆT THANH + MỸ NHI + H.TUẤN

VIỆT THANH + H.TUẤN + MỸ NHI 

VŨ HẢI + SB.BÌNH + SB.TRÂN

TR.HẠNH + HIẾN MINH + SB.CƯỜNG

TR.HẠNH + HIẾN MINH + SB.CƯỜNG

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + QUANG.NT

MAI HẠNH + SB.VÂN3 + SB.NGHI

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + SB.KHA

VŨ HẢI + X.TRANG2 + SB.TRÂN

VŨ HẢI + SB. TRÂN + SB.BÌNH 

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + THỤC TRANG

N ĐIỆP1 + THỤC TRANG + SB.DOANH

N ĐIỆP1 + THỤC TRANG + SB.DOANH

MAI HẠNH + THU + SB.VÂN 3

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT
Từ ngày 17/05/2010 đến ngày 23/05/2010 (Tuần1)

NGUYỄN THỊ THẾ

LÊ KIM LỆ

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHÓT

DƯƠNG TỬ LANG

BÙI THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

MAI PHƯƠNG THÚY

NGUYỄN THỊ TRÂM

LÊ THỊ THƯƠNG

TRÀ THỊ HỒNG

TRẦN THỊ THU MAI

NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

BN THAI TRỨNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

MAI THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ KÈN

BÙI THỊ KIM THOA

HÀN THỊ SI

TRẦN THỊ THẢO

HỌ VÀ TÊN

TRẦN THỊ TƯ

NGÔ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ LỢI

LÝ HỒNG NƯƠNG

TRẦN THỊ CHINH

HÀ THỊ NẾT

3489

3616

3507

3639

3411

3611

3403

3986

3650

3635

SHC

3634

3817

3395

3467

3402

3406

3372

3977

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3499

3506

3633

3500

PM

Ngày: 17/05/2010 

Ngày: 18/05/2010 

3463

3976

2303

3507



5 9 54 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

5 10 54 1001 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 11 47 3003 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP

5 12 44 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP   

18 13 57 3003 UXTC 12 tuần Cắt HTTC + 2PP

18 14 52 2002 UXTC 14 tuần/Bệnh giảm tiểu cầu Cắt HTTC + 2pp

18 15 46 5055 UXTC 16 tuần/VMC Cắt HTTC + 2PP

16 46 4004 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

17 44 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

18 29 1011 UBT (T) 12cm/VMC Bóc u, KTSD

6 19 46 ĐT 2 Sang thương vú (T) Mổ 2 u vú qua định vị SÂ

6 20 27 0000 Sang thương vú (P) Bóc u vú

16 21 0 Mổ lấy thai

1 1 78 6003 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 49 2022 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

1 3 47 3003 UXTC  7cm Cắt HTTC + 2PP   

1 4 45 1011 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

1 5 30 2002 UBT (P) 14cm Bóc u, KTSD

2 6 49 2062 K CTC giai đoạn IB 1 Wertheim Meigs

2 7 44 0000 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2pp

2 8 44 1001 UXTC 14tuần/VMC Đoạn sản Cắt HTTC chừa 2PP

3 9 54 4004 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

3 10 45 4014 UBT 18cm Cắt HTTC + 2PP   

3 11 44 2022 UXTC 14 tuần
/VMC Bóc NX

Cắt HTTC + 2pp

5 12 61 6006 UXTC chèn ép trực tràng Mổ TS, TTTXT

5 13 45 2002 UXTC 16 tuần Cắt HTTC + 2PP   

5 14 42 2002 UXTC 14tuần/VMC Cắt HTTC chừa 2pp

18 15 55 5025 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

18 16 44 1021 UXTC 12 tuần/Thiếu máu Cắt HTTC chừa 2PP

18 17 40 1011 LNMTCBT(P)  12cm Cắt PP (P) , KTSD

18 40 1021 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

19 37 2012 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

6 20 42 1001 HP KBT gđ > IA Cắt HTTC + PP còn lại + MNL

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + VY.NT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + VY.NT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + VY.NT

M.TUẤN + TH.LAN + H.HOA

M.TUẤN + TH.LAN + H.HOA 

M.TUẤN + TH.LAN + H.HOA

BS BVUB + M TUYẾT + THỐNG

H.HIỆP + MỸ GÁI + SB.TUẤN

H.HIỆP + MỸ GÁI + SB.TUẤN

BÁ + CH.THUẬN + Đ.TRỌNG

CH.THUẬN + Đ.TRỌNG + SB.TRUNG

CH.THUẬN + Đ.TRỌNG + SB.TRUNG

THU NGUYỆT + SB. VY + SB.TRÚC 1  

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + SB.MUỘI + SB.BA

D.MINH + SB.BA + SB.MUỘI

NG.TRANG + SB.NHƯ + SB.MÁCH

NG.TRANG + SB.MÁCH + SB.NHƯ 

A DANH.TTĐT + TRÍ 1 + SB.TUYẾN

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + H THỊNH + SB.DUYÊN

C.H.TRUNG + SB.DUYÊN + SB.LOAN 1

T.HÒA + TRÍ 2 + SB.TUẤT

T.HÒA + SB.TUẤT + SB.THUẬN

A DANH.TTĐT + TRÍ 1 + SB.TUYẾN

A DANH.TTĐT + TRÍ 1 + SB.TUYẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

HUỲNH THỊ THÚY NGA

HỒ THỊ HƯƠNG GIANG

ĐẶNG LÊ THOẠI KHANH

NGUYỄN THỊ MỸ

LÂM THỊ MỸ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ

PHẠM THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MẸO

NGUYỄN THỊ ÚT

TRẦN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ LỆ HẰNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

ĐOÀN THỊ PHƯỢNG

LÊ MINH THÚY

DƯƠNG THỊ KIM LIỂNG

LÊ THỊ THANH CHÂU

TRẦN THỊ DIỆU LINH

BÙI THỊ NGỌC NGA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BIÊN

BÙI THỊ TUYẾT DUNG

GIANG KIM HÀ

TRƯƠNG THỊ CANG

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

VŨ THỊ SINH

TRẦN THỊ KIM TUYẾN

NGUYỄN THỊ CẢNH

ĐỒNG THỊ MAI

TRẦN THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ XUYÊN

3624

3637

3900B

3821

3990

3641

3666

3494B

3664

3672

3647

3377B

3783

3843

2901

3727

3665

3988

6578

3782

3497

3719

3991

3751

288

3979

3644

3646

3620

3983

2879

Thứ: TƯ 
Ngày: 19/05/2010 



16 21 0 Mổ lấy thai

1 1 74 7007 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 49 2002 CTC dài Cắt đoạn CTC

1 3 47 2022 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP  

2 4 70 9009 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

2 5 23 ĐT U hạ vị 10cm Mổ TS, TTTXT

2 6 45 2012 LNMCơ TC Cắt  HTTC chừa 2pp

2 7 36 1011 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

3 8 46 3013 K CTC giai đoạn IA1 Wertheim Meigs

3 9 45 0030 UXTC 16 tuần Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

3 10 29 1001 NXTC 14tuần Bóc NX, KTSD 

5 11 54 1011 UBT 2bên  10cm Cắt HTTC + 2pp

5 12 51 3003 UXTC 12 tuần/TSPTĐHNMTC Cắt HTTC + 2PP

5 13 32 2012 NXTC 16 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2PP

18 14 74 3013 UBT (T)  5cm Cắt HTTC + 2pp

18 15 59 4004 SSD độ II-III + UBT 7cm Cắt HTTC + 2pp ngã bụng, SHÂ

18 16 47 2002 UXTC 26 tuần Cắt HTTC + 2PP

17 55 4024 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

18 49 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

16 19 0 Mổ lấy thai

1 1 61 8008 SSD độ III/Suy thận Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 2 63 3003 SSD độ III Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

1 3 24 ĐT U hạ vị 14cm Mổ TS, TTTXT

1 4 47 2002 UXTC 12 tuần Cắt HTTC + 2PP

1 5 40 ĐT NXTC 16 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

2 6 28 2012 UXTC to Mổ TS, TTTXT

2 7 48 4004 Polype lòng TC Cắt HTTC + 2pp

2 8 33 ĐT UXTC 14 tuần/Tim Cắt HTTC chừa 2PP

3 9 54 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

3 10 44 3013 UXTC 14 tuần/Cường giáp Cắt HTTC chừa 2PP

3 11 42 ĐT UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

5 12 51 2002 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.  VÂN 1

M.LOAN + MAI THẢO + SB.CÚC

M.LOAN + MAI THẢO + SB.HIỀN

M.LOAN + SB.HIỀN + SB.CÚC

BS KHÁM PHỤ KHOA

THU THỦY + DŨ + B.MAI

THU THỦY + DŨ + B.MAI

MAI HẠNH + SB.TRANG + SB. NHÃ

MAI HẠNH + VÕ + SB. TRANG  

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB. VÂN 1

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB. VÂN 1

LỢI + KHOA BM + XUÂN.NT

LỢI + KHOA BM + XUÂN.NT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HỒ PHƯỢNG + SB. KHÁNH + SB.HÀ

THU THỦY + DŨ + B.MAI

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.LIÊM

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.LIÊM

B.HẢI + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

B.HẢI + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

B.HẢI + TR BÍCH 2 + SB.THƯƠNG

LỢI + KHOA BM + XUÂN.NT

BPNGA + DIỄM TUYẾT + SB.SON

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

TÔ NGUYỆT+ MỸ HẠNH2+SB.PHƯƠNG1

TÔ NGUYỆT+ MỸ HẠNH2+SB.PHƯƠNG1

BSBVUB + Q.THANH + CH.THUẬN

BSKPK + SB.ANH + SB.THỦY

VIỆT THANH + BPNGA + DIỄM TUYẾT

BPNGA + DIỄM TUYẾT + SB.SON

TỐNG THỊ THU HỒ

NGUYỄN THỊ  BẢY

NGUYỄN THỊ KIM THÚY

TRẦN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ  RỚT

TRẦN THỊ THƯ

VÕ THỊ NHẪN

TRẦN THỊ Ý

PHAN THANH THỦY

BN SẢN A

MAI THỊ GIẢNG

NGUYỄN THỊ TIỀU

NGUYỄN NGỌC UYÊN

HỒ THỊ KHÁC

TRẦN NGỌC TIẾM

PHAN THỊ BA

PHÙNG THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

MAI THỊ NGỌC

ĐẶNG THỊ TÂM

HỨA THỊ HUYỀN

BÙI THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THUẬN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ  VINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MIÊNG

NGUYỄN THỊ  ÂN

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ ĐỜI

KIỀU THỊ BẠCH HOA

3700

3750

3747

3702

3728

4007

3808

3674B

3738

180

3750B

3687

3999

3742

3263

3841

3720

3753

3649

3677

3789

3686

3678

3893

3798

2977

3743

4050

3844

3847

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 20/05/2010 

Ngày: 21/05/2010 



5 13 47 2012 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2pp

5 14 45 2002 UXTC 14tuần + UBT Cắt HTTC + PP có u, Chừa PP lành

18 15 44 4014 UXTC 14 tuần Cắt HTTC chừa 2PP

18 16 37 3003 UXTC 14 tuần Cắt HTTC + 2PP

18 17 36 2002 NXTC 12tuần+UBT(P )6cm Bóc UBT + NX, KTSD

18 42 ĐT NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

19 37 2002 NXTC 14 tuần Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

20 36 1011 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX Cắt HTTC chừa 2PP

16 21 0 Mổ lấy thai

DỰ BỊ 

CHƯƠNG + SB.DUNG + SB.QUỚI 

BS KHÁM PHỤ KHOA

D.MINH + T.MAI + SB.LOAN 2   

H.TUẤN + T.MAI + SB.LUYẾN

H.TUẤN + SB.LOAN 2+SB. LUYẾN

DỰ BỊ      

DỰ BỊ   

BS KHÁM PHỤ KHOA

HUỲNH THỊ NO

HUỲNH THỊ NHÌ

K' NGHÈN

NGUYỄN THỊ BÌNH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

LÊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ  THƯƠNG

TRẦN THỊ HƯƠNG

3170

3729

3730

3175

3612B

3744

3737

3104


